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	STT
	Tên tổ chức, 
cá nhân công bố
	Tên sản phẩm, hàng hóa
	Số hiệu Tiêu chuẩn/
quy chuẩn
	Loại hình đánh giá
	Ghi chú

	
	
	
	
	Bên thứ ba (tên tổ chức chứng nhận đã đăng ký/được chỉ định)
	Bên thứ nhất (tự đánh giá)
	 

	I
	Hồ sơ công bố hợp chuẩn

	1
	Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
	Thép hình cán nóng, nhãn hiệu TISCO, loại thép góc cạnh đều (mác thép SS400, SS540) và loại thép hình I, C (mác thép SS400)
	Tiêu chuẩn: JIS G3101:2010
	Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ - Vinacomin
	
	

	2
	Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
	Thép hình cán nóng, nhãn hiệu TISCO, loại thép góc cạnh đều và loại thép hình I, C (mác thép CT38)
	Tiêu chuẩn: TCVN 1765-75
	Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ - Vinacomin
	
	

	3
	Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
	Thép hình cán nóng, nhãn hiệu TISCO, loại thép góc cạnh đều,
	Tiêu chuẩn: ASTM A36/A36M-19
	Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ - Vinacomin
	
	

	4
	Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
	Thép hình cán nóng, nhãn hiệu TISCO, loại thép góc cạnh đều (mác thép SM490A),
	Tiêu chuẩn: JIS G3106:2004
	Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ - Vinacomin
	
	



